
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 
TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN THẾ 
–––––––– 

Số:           /TTYT-DTTB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

 

Yên Thế, ngày 16 tháng 5 năm 2023 

 

THƢ MỜI THAM GIA  

BÁO GIÁ DỤNG CỤ, VẬT TƢ Y TẾ 
–––––––––––––                   

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn          

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 

năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy   

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp; 

Để có cơ sở xây dựng tính năng kỹ thuật và dự toán mua sắm dụng cụ, vật tư 

y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của đơn vị, theo quy định của Luật đấu 

thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đề 

nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp 

hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá đề nghị cung cấp báo giá tại phụ 

lục đính kèm) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thế để đơn vị tổ chức 

xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

1. Yêu cầu về hàng hóa: 

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, số lượng, thông 

số kỹ thuật, phân loại theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ Về quản lý trang thiết bị y tế (nếu là TTBYT), xuất xứ của hàng hóa, 

đơn giá (giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói 

thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi 

phí khác có liên quan). 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx


- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mác 

mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa từ ngày sản xuất đến thời điểm 

cấp hàng (dự kiến trong quý II/2023) dưới 08 tháng. 

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, 

giá kê khai trên cổng thông tin Bộ Y tế. 

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu 

đỏ của doanh nghiệp); tài liệu chứng minh năng lực của nhà cung cấp. 

- Thông tin công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 

C, D (đối với các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D). 

3. Các yêu cầu về thƣơng mại: 

- Bản báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số 

lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

giá trị gia tăng. 

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả 

yếu tố trượt giá khi thực hiện trong năm 2023. 

4. Số lƣợng vật tƣ, hóa chất mời báo giá: (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

5. Hình thức báo giá: 

- Bản báo giá/ biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của NCC ký tên và 

đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của NCC, kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương. 

- Số lượng báo giá: 03 bản dấu đỏ. 

- Địa chỉ nhận báo giá: Hộp thư điện tử Khoa Dược – VT,TBYT cua 

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế: khoaduocbvyt@gmail.com. 

Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, số 22, phố 

Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Số điện thoại liên hệ: Đ/c Trần Ngọc Đại –Trưởng Khoa Dược – VT,TBYT: 

0915.320.262; 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá trong thời gian tối đa 07 ngày 

làm việc kể từ ngày thông báo chào giá được đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Doanh Phƣơng 

 

mailto:khoaduocbvyt@gmail.com


DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số …     /TTYT-DTTB  ngày 16/5/2023  

của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế) 

Số 

TT 

Tên hàng, 

 quy cách 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số  

lƣợng 

1 Xe lăn (xe đẩy bệnh nhân) 

Dùng để đẩy, hỗ trợ bệnh nhân di 

chuyển 

Xe chắc chắn, có phanh tay 

Cái 1 

2 

Hộp hấp tròn có lỗ đường 

kính 24x 16 (cm) dùng để 

hấp bông, dụng cụ trong y 

tế 

Hộp hấp tròn có lỗ đường kính 24x 16 

(cm) dùng để hấp bông, dụng cụ trong 

y tế 

Chiếc 1 

3 
Hộp hấp tròn inox phi 

34x18 (cm) 

Hộp hấp tròn có lỗ đường kính 34x18 

(cm) dùng để hấp bông, dụng cụ trong 

y tế 

Chiếc 1 

4 
Hộp đựng bông cồn phi 

8cm 
phi 8cm Chiếc 20 

5 Ống nghe tim phổi 

 - Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí 

làm bằng chất liệu cao su cao cấp 

chống oxy hóa 

- Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, 

nghe êm không đau tai 

Cái 10 

6 
Huyết áp kế đồng hồ 

ALPK2 

Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, 

vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính 

xác cao 

Chiếc 10 

7 Pank không mấu 16cm Panh thẳng không mấu 16cm Chiếc 20 

8 
Khay Inox chữ nhật Inox 

17x23x2cm 
Khay Inox chữ nhật Inox 17x23x2cm Chiếc 5 

9 Kéo thẳng nhọn 16cm Kéo thẳng nhọn 16cm Chiếc 20 

10 Khay quả đậu   Chiếc 10 

11 Nước cất 2 lần  Can 5 lít Lít 100 

12 Cọc truyền dịch 
Cọc có thể thay đổi chiều cao, có bánh 

xe di chuyển, có khóa hãm phanh 
Chiếc 5 

13 Xe đẩy bình ô xy 40 lít 

Xe được thiết kế dùng chuyên biệt cho 

phòng khám, bệnh viện đẩy bình oxy 

40 lít dễ dàng, nhanh chóng 

Chiếc 1 

14 Hộp chống sock 
Dài 265mm x Rộng 194mm x cao 

68mm 
Chiếc 5 

15 
Hộp hấp bông gạc nhôm 

chữ nhật 40x18x12cm 
Hộp hấp chữ nhật 40x18x12 (cm) Chiếc 1 

  



16 Pank không mấu 20cm Panh thẳng không mấu 20cm Chiếc 10 

17 Trụ cắm panh Trụ cắm panh 55x180mm Chiếc 10 

18 Khay Inox 12x22x2cm Khay Inox 12x22x2cm Chiếc 10 

19 Khay inox (30cmx40cm) 
Khay chữ nhật có kích thước 30 x40 

(cm) 
Chiếc 20 

20 
Panh phẫu thuật cầm máu 

loại thẳng có mấu cỡ 24cm 
Panh thẳng có mấu 24cm Chiếc 15 

21 
Hộp hấp tròn inox phi 

30x22 (cm) 
 Hộp hấp tròn inox phi 30x22 (cm) Chiếc 6 

22 Kéo thẳng 20cm Kéo thẳng 20cm Chiếc 2 

23 
Kẹp phẫu tích không mấu 

20cm 
Không mấu 20 cm Chiếc 10 

24 
Kẹp phẫu tích có mấu 

20cm 
Có mấu 20 cm Chiếc 5 

25 Panh cong chữ S 24cm Cong 24cm Chiếc 10 

26 Panh thẳng có mấu 20cm thẳng, có mấu 20cm Chiếc 10 

27 Hộp Inox chữ nhật  20x10x5 (cm) Chiếc 10 

28 
Bơm hút thai Karman 1 

van 

- Thể tích ống bơm 60cc 

- Phù hợp với ống hút mềm FC 

- Khử khuẩn ở mức độ cao chlorine, 

glutaraldehyde 

1 bơm hút thai 1 van kèm túi phụ tùng 

AK-SVS, 3 ống hút mềm Karman FC 

Chiếc 10 

29 Kéo thẳng đầu tù 20cm   Chiếc 10 

30 Dây garo để tiêm Dây garo có dính Chiếc 100 

31 Xe đẩy hàng 4 bánh 

Chất liệu: tay cầm bằng thép 

- Sàn nhựa PP 

- Bánh xe: Có 4 bánh xe chất liệu 

nhựa PU 

- Kích thước bánh xe: 125mm(5") 

- Kích thước sàn để đồ: 900x600mm 

- Chiều cao của tay cầm: 865mm 

- Tải trọng tối đa: 350kg 

Chiếc 2 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo văn bản số …….  /TTYT-DTTB ngày 16/5/2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

  Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: …..  

 Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ Quy định về quản lý trang thiết bị y tế.  

 Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Tên 

thƣơng 

mại, model 

/ kỹ mã 

hiệu 

Hãng/nƣớc 

sản xuất 

Giấy 

ĐKLH 

hoặc 

GPNK 

(nếu có) 

Đặc tính, cấu hình  

và thông số kỹ thuật 

chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá 

VNĐ 

 

Khả năng cung 

cấp hàng hóa 

của nhà thầu (số 

lƣợng tối đa và 

thời gian cung 

cấp tối đa) 

          

          

          

          

 Tổng cộng          
 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói 

thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế mà Chủ đầu tư không phải thanh toán 

thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Gửi kèm báo già là:  

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);  

2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty); 

3.  Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá 

 ……………, ngày      tháng     năm 2023 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 
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